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hồn và khô khốc của cơ quan mật 
vụ đã vẽ nên một Leman Ypi lạ lẫm 
— người rất gần với “kẻ thù của đất 
nước” trong các tranh tuyên truyền, 
nhưng lại hoàn toàn khác với con 
người mà Lea từng gặp trong tuổi 
thơ. Sự vô lý của hồ sơ lộ rõ khi nó 
ghi nhận Leman Ybpi là một góa phụ, 
và đã qua đời vào năm 1953, trong 
khi ông bà nội Lea vẫn sống đến 
nhiều thập kỷ sau. Khi tra cứu thêm 
tài liệu, Lea biết rằng bộ máy hành 
chính của chế độ Soviet cũ đã ghi 
thông tin của hai người khác nhau 
vào cùng một hồ sơ, do cả hai đều 
tên Leman Ypi và đều là di dân gốc 
Hy Lạp. 

Những phát hiện này đưa tác giả 
đến một bước ngoặt trong quá trình 
viết sách. Bà sớm đồng cảm với 
Leman Ybpi thứ hai, do cả hai Leman 
đều vượt qua những đau đớn trong 
cuộc đời bằng cách biến đời mình 
thành một cuộc đấu tranh để duy trì 
những nguyên tắc đạo đức mà mình 
tự chọn. Vì hai Leman đủ giống 
nhau để làm bối rối các mật vụ, và 
vì một trong hai người đã chết trong 
cô đơn trước khi kịp để lại một hậu 
duệ giúp mình phục hồi phẩm giá, 
tác giả quyết định “nhận” Leman đó 
làm bà nội thứ hai, thay vì viết sách 
để bất tử hóa một người và quên 
lãng để “xử tử” người kia. Lựa chọn 
này đã định hình cấu trúc và lối viết 
của cuốn sách. 

Chia sẻ với cử tọa, GS Lea cho 
biết cuốn sách bao hàm hai tuyến 
lời kể đan xen. Tuyến thứ nhất, ghi 
chép của các mật vụ về Leman Ypi, 
thể hiện chân dung “khách quan” 
của Leman trong mắt một guồng 
máy hành chính. Tuyến thứ hai, 
lời kể chủ quan của hai phụ nữ tên 
Leman Ypi về đời mình, được Lea 
viết bằng cách nhập vai từng bà sau 
khi suy ngẫm về các nguyên tắc đạo 
đức mà họ đã bảo vệ mỗi khi cần 
đối mặt với các quyết định khó khăn. 

Bằng cách này, cuốn sách thể 
hiện rằng chỉ một phần rất nhỏ trong 
sự thật về Leman Ypi đến từ sự tái 
tạo các “dữ kiện lịch sử” liên quan 
đến bà, trong khi một phần lớn hơn 
đến từ sự tái tạo phẩm giá của bà 
- các giá trị mà bà bảo vệ để định 
hình bản thân — thông qua sự kết 
hợp giữa văn học và triết học. 

Tương tự, cuốn sách có thể đưa 
độc giả đến câu hỏi: liệu cái nhìn về 
lịch sử, đạo đức và phẩm giá trong 
diễn ngôn chủ lưu của mọi thời đại 
sẽ cách xa thế nào với lịch sử cá 
nhân, đạo đức cá nhân và phẩm giá 
cá nhân của mỗi con người đương 
thời? Trong hoàn cảnh đó, liệu một 
quan niệm “chung” về đạo đức và 
phẩm giá có góp phần tước đoạt 
đạo đức và phẩm giá cá nhân — vốn 
là những giá trị riêng mà mỗi người 
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tự nguyện chọn đề bảo vệ? Như vậy, 
phải chăng phẩm giá xuất phát phần 
nào từ trí tưởng tượng cá nhân? Và 
phải chăng nghệ thuật - phương 
tiện giúp chúng ta tưởng tượng 
ra phẩm giá của mình, đồng thời 
tái hiện phẩm giá của người khác 
thông qua hành động nhập Vai — SẼ 
bù đắp những khiếm khuyết của các 
diễn ngôn đề cao cái “chung”, như 
triết học và lịch sử, trong nỗ lực tiếp 
cận sự thật và đạo đức? 


CÁCH NGHỆ THUẬT 
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GS Lea tin rằng nghệ thuật có 
thể đóng vai trò quan trọng trong 
tiến trình hòa giải ở những vùng 
đất bị chia rẽ vì di sản quá khứ như 
Albania, một quốc gia đã thay đổi 
thể chế sau Chiến tranh Lạnh. Từ 
lâu, phương Tây đã tin rằng chỉ khi 
tìm hiểu sự thật về các bất công 
trong quá khứ để khôi phục phẩm 
giá cho các nạn nhân, thế hệ sau 
mới có thể hòa giải. Dù vậy, cái 
nhìn này vẫn còn khiếm khuyết, bởi 
khi hiện thực đang có những bắt 
công khác với quá khứ, nó không 
thể cung cấp một nền móng vững 
chắc để ghi nhận các sự thật về 
bất công. Lea tin rằng để hòa giải, 
người ta cần tìm hiểu các vấn đề 
trong hiện tại, quy chiếu nó vào 
quá khứ, rồi nghĩ xem những vấn 
đề đó sẽ thế nào nếu không được 
giải quyết trong tương lai — và việc 
tưởng tượng về cả quá khứ lẫn 
tương lai, bên cạnh việc xem xét cả 
lịch sử vĩ mô lẫn vi mô, sẽ cần đến 
sự góp sức của nghệ thuật. 

Với góc nhìn đó, GS Ypi tin rằng 
nghệ thuật có thể góp phần thúc 
đây tiến bộ trong xã hội. Sau khi 
thế giới chứng kiến sự suy giảm 
niềm tin vào các đại tự sự (như các 
tôn giáo, hoặc các chủ nghĩa trong 
[ĩnh vực chính trị, xã hội hoặc nghệ 
thuật), một cái nhìn về tiến bộ sẽ chỉ 
đứng vững nếu ta xem lịch sử như 
một quá trình thử nghiệm, học hỏi 
và thất bại để liên tục tinh chỉnh các 
ý tưởng về công lý và tự do. Nghệ 
thuật, một không gian để hình thành 
và trao đổi các cái nhìn cá nhân về 
lịch sử và đạo đức, sẽ góp phần 
quan trọng cho quá trình này, bên 
cạnh việc khuyến khích mỗi người 
xây dựng phẩm giá cá nhân. Để thúc 
đầy tiến bộ, xã hội cần khuyến khích 
sự đồng tồn, va chạm và bù khuyết 
giữa một bên là các giá trị đạo đức 
cá nhân mà nghệ thuật phát biểu, 
bên kia là các ý tưởng về đạo đức 
trong diễn ngôn chủ lưu, thay vì lầm 
tưởng rằng chỉ có một kiểu đạo đức 
và phẩm giá duy nhất. 


Nguyễn Vũ Hiệp 
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(hiến lược nào 
® A ) 9) 
hiệu quả: 
6 
Nhiều cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 
đang tiến hành các chiến lược thu hút sinh 
viên quốc tế. Một nghiên cứu mới đây đã 


chỉ ra chiến lược nào trong số đó là hiệu 
quả hoặc không. 


GIÁO DỤC QUÓC TÉ - 
NHƯ MỘT LĨNH VỰC XUÁT KHÁU 


Khi lợi thế kinh tế quốc tế ngày càng gắn liền với 
các lĩnh vực dựa trên kiến thức, giáo dục đại học - 
vốn mang nhiệm vụ kiến tạo tri thức - nhanh chóng 
được tái định nghĩa thành các thuật ngữ mang tính 
thương mại. Nhiều quốc gia có danh tiếng về chất 
lượng giáo dục cao đã “bán” nền giáo dục của họ 
cho sinh viên từ các nước khác, tạo ra một “ngành 
công nghiệp” mới: giáo dục quốc tế. Trong Chiến 
lược Xuất khẩu Quốc gia 2023 của Bộ Thương mại 
Mỹ, lần đầu trong lịch sử của báo cáo này, giáo dục 
quốc tế được nhấn mạnh là một ưu tiên hàng đầu 
của xuất khẩu. Báo cáo cũng ghi nhận xuất khẩu du 
lịch liên quan đến giáo dục của Mỹ đạt tổng cộng 
gần 38 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước đó. 

Bên cạnh Mỹ, các nước phương Tây như Anh và 
Úc vốn nỗi tiếng với nền giáo dục của mình, đương 
nhiên cũng là những khu vực nỗi bật nhất được sinh 
viên lựa chọn làm điểm đến du học. 

Trong khi đó, các nước châu Á thường được coi 
là nguồn cung cấp sinh viên quốc tế. 

Tuy vậy, bức tranh giáo dục đại học đã có nhiều 
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thay đổi trong những năm gần đây. Sau đại dịch 
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bè Covid-19, nhiều chuyên gia giáo dục học dự 


đoán rằng cuộc khủng hoảng này sẽ định hình 
lại dòng chảy sinh viên quốc tế. Thị phần sinh 
viên nước ngoài của Đông Á sẽ tăng lên, với 
một số quốc gia trở thành trung tâm giáo dục đại 
học của khu vực, trong khi các trường đại học 
ở phương Tây có khả năng sẽ bị thiệt hại. Góc 
nhìn này dựa trên giả định rằng Đông Á phục 
hồi sớm hơn sau đại dịch, nhanh chóng kiểm 
soát sự lây lan của nó và quay trở lại với các 
lớp học trực tiếp. 

Simon Marginson, giáo sư về giáo dục đại 
học tại Đại học Oxíford, là một trong những 
chuyên gia có niềm tin vững chắc vào dự đoán 
này, và cho rằng đây là sự thay đổi dài hạn, 
không chỉ xảy ra do đại dịch, bởi nhiều quốc gia 
châu Á vốn có hệ thống đại học và nền kinh tế 
tương đối mạnh, và giá trị của việc có thể giao 
tiếp bằng tiếng Trung sẽ ngày càng tăng lên. 

Từ chỗ chỉ xuất khẩu sinh viên quốc tế hoặc 
xuất khẩu thâm hụt (tức là số lượng sinh viên 
nhập cảnh nhỏ hơn số lượng sinh viên xuất 
cảnh) như được quan sát thấy từ năm 2010 trở 
về trước, các nước châu Á - đáng chú ý là Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore - đã 
ngày càng được xác định là trung tâm mới tập 
trung sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên đến 
từ các nước láng giềng trong khu vực. Bên cạnh 
đó, cũng ngày càng nhiều sinh viên ngoài châu 
Á chọn khu vực này làm điểm đến. Theo số liệu 
của UNESCO, đến năm 2019, có gần 748 nghìn 
sinh viên quốc tế ở châu Á, chiếm 12,3% tổng 
số sinh viên quốc tế toàn cầu. Con số này cao 
hơn đáng kể so với dữ liệu tương ứng vào năm 
2010 (gần 443 nghìn sinh viên, chiếm 11,7%) 
và năm 2000 (gần 177 nghìn sinh viên, chiếm 
8,4%). 


VIỆT NAM: NHIÊU CHIÉN LƯỢC 
THU HÚT SINH VIÊN QUÓC TÉ 


Việt Nam cũng hưởng lợi từ xu hướng. quốc 
tế hóa giáo dục đại học của khu vực châu Á. Tuy 
vậy, còn thiếu vắng các phân tích về việc coi nó 
như một điểm đến của sinh viên nước ngoài, có 
thể do nước ta vẫn chưa được nhìn nhận như 
một điểm đến du học nỗi bật. 

Đề xem xét tình trạng giáo dục đại học quốc 
tế của Việt Nam, nhóm các nghiên cứu viên đến 
từ Trường Đại học Phú Xuân, Trường Đại học 
Thành Đô, Trường Đại học Phenikaa, Trung 
tâm Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển EdLab 
Asia, Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đại học 
Limerick (Ireland), Đại học Quốc gia Úc đã tiến 
hành khảo sát và công bố các kết quả trên tạp 
chí Globalization, Societies and Education (tạp 
chí Q1 thuộc NXB Routledge). 

Nhóm đã xem xét tình trạng giáo dục quốc 
tế ở 49 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thông 
qua khảo sát số lượng sinh viên quốc tế trung 
bình từ năm 2015 đến 2017 của từng trường. 
Trong đó, sinh viên toàn thời gian và sinh viên 
bán thời gian (đi học theo diện trao đổi hoặc các 
hình thức ngắn hạn khác) được tính trọng số 
khác nhau. 

Kết quả, tính trung bình, các trường đại học 
được khảo sát có 63,4 sinh viên quốc tế toàn 
thời gian và 18,9 sinh viên quốc tế bán thời 
gian. Cả hai kết quả mô tả đều cho thấy số 
lượng sinh viên quốc tế ở các trường có khác 
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biệt lớn. Trong khi có trường có tới 729 sinh viên 
toàn thời gian trong giai đoạn 2015-2017, thì có 
rất nhiều trường không có sinh viên quốc tế nào. 

Phần lớn các sinh viên toàn thời gian đến từ 
các quốc gia châu Á láng giềng, trong khi đó sinh 
viên bán thời gian thì có quốc tịch đa dạng hơn. 
Lào, Campuchia và Hàn Quốc là các quốc gia có 
nhiều sinh viên theo học chương trình toàn thời 
gian ở Việt Nam. Trong khi đó, top 5 quốc gia có 
nhiều sinh viên quốc tế bán thời gian ở Việt Nam 
là Hàn Quốc, Lào, Pháp, Nhật Bản và Đức. 

Các chiến lược để thu hút sinh viên quốc tế 
cũng được xem xét. Dựa trên một nghiên cứu 
trước đó về quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt 
Nam, nhóm nghiên cứu chia các chiến lược thu 
hút sinh viên quốc tế thành hai loại: chiến lược 
vận hành và chiến lược học thuật. 

Cụ thể, các chiến lược liên quan tới vận hành 
bao gồm: có bộ phận phụ trách tuyển sinh quốc 
tế riêng biệt; có quy trình tuyển sinh sinh viên 
quốc tế; có phòng học riêng cho sinh viên quốc 
tế; có ký túc xá dành riêng cho sinh viên quốc 
tế. Trong khi đó, các chiến lược học thuật bao 
gồm: sử dụng ngoại ngữ nước ngoài là ngôn 


Đ tăng cường lợi thế cạnh tranh của ngành 
giáo dục đại học tại Việt Nam, các cơ sở giáo 
dục phải cho sinh viên quốc tế thấy rằng họ có 
khả năng cung cấp các chương trình giáo dục 
mang tính thương hiệu và có giá trị ứng dụng cao. 
Nền tảng của giáo dục đại học là các hệ thống tư 
duy và tri thức hình thành thông qua quá trình 
nghiên cứu khoa học. Vì thế, điều này đòi hỏi các 
trường đại học, viện nghiên cứu, và nhà khoa học 
phải phát triển được các hệ thống tư duy, phương 
it luận, và công cụ khoa học mang tính “đặc 
sản” Có thể hiểu nôm na, ngành khoa học và 
công nghệ Việt Nam cần thúc đẩy OCOP - Chương 
trình mỗi xã (trường/viện/nhóm) một sản phẩm 
- để có thể tạo ra nguồn lực nội sinh cho ngành 
giáo dục đại học. 

Một điểm thú vị là công cụ sử dụng để hoàn 
thành nghiên cứu về tình trạng giáo dục quốc 
tế được đề cập trong bài là một sản phẩm OCOP 


ngữ giảng dạy chính; được công nhận bởi một 
cơ quan kiểm định quốc tế; có giảng viên nước 
ngoài; có chương trình đào tạo quốc tế được cấp 
quyền bởi trường đại học hợp tác. Ngoài ra, việc 
có cung cấp học bồng trong sinh viên quốc tế 
được nhóm nghiên cứu xếp vào cả hai loại chiến 
lược được đề cập. 

Tất cả các cơ sở được khảo sát đều triển 
khai 10 chiến lược nêu trên, vốn là những chiến 
lược cốt lõi để thu hút sinh viên quốc tế. Tuy vậy, 
phân tích thống kê Bayesian cho thấy không 
phải chiến lược nào cũng hiệu quả. Cụ thể, trong 
số các chiến lược vận hành, chiến lược có sẵn 
phòng học riêng biệt cho sinh viên quốc tế không 
giúp tăng số lượng sinh viên quốc tế. Bốn chiến 
lược còn lại đều cho thấy hiệu quả ở các mức độ 
khác nhau. 

Khi xem xét các chiến lược học thuật, chỉ có 
chiến lược liên quan tới cung cấp học bổng cho 
sinh viên quốc tế là cho thấy hiệu quả trong việc 
tuyển sinh. Tất cả bốn chiến lược còn lại không 
cho thấy mối liên hệ gì với sự gia tăng sinh viên 
quốc tế. Nhóm nghiên cứu cho rằng kết quả này 
có thể là do Việt Nam còn chưa có thương hiệu 


của nên khoa học Việt Nam: Chương trình máy 
tính bayesvl. Được phát triển từ năm năm trước 
bởi hai nhà khoa học Vương Quân Hoàng và 
Lã Việt Phương (ĐH Phenikaa) trên hệ thống R - 
một ngôn ngữ lập trình thống kê phổ biến nhất 
thế giới hiện nay, đến nay, Chương trình đã được 
tải về hơn 22.600 lượt. Ngoài ra, Chương trình 
cũng là một cấu thành quan trọng của phương 
pháp BMF (Payesian Mindsponge Framework), 
phương pháp phân tích khoa học xã hội kết hợp 
các nguyên lý của thống kê Bayes với khả năng lý 
luận của Lý thuyết Mindsponge, của nhóm tác giả 
Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng, và Lã 
Việt Phương (ĐH Phenikaa). Sách hướng dẫn ứng 
dụng phương pháp BMF hiện đang được lưu trữ 
trong thư viện của nhiêu đại học danh tiếng trên 
thế giới và nhiều công bố khoa học đã ứng dụng 
phương pháp này. 

Nguyễn Minh Hoàng/Đại học Phenikaa 
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